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	BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Số ........ CĐYK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội ngày 15 tháng  09 năm 2021


DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY KỸ THUẬT RĂNG HÀM MẶT
a) Tổng số giáo viên của ngành, nghề: 16 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi 25hs/giáo viên; CN đại học x 1,0; thạc sỹ x 1,1; tiến sỹ x 1,2 ; giáo sư x 1,3 ;
c) Nhà giáo cơ hữu 13 : giáo viên thỉnh giảng  03 giáo viên
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Phạm Thị Vui
	CN Điều dưỡng
	Bậc 1
	Cử nhân diều dưỡng
	Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng

	2
	Phùng Thị Hồng Ngân
	CN điều dưỡng
	Bậc 1
	Cử nhân Điều dưỡng
	Kỹ thuật điều dưỡng vùng RHM

	3
	Hà Thị Vân Anh
	CN điều dưỡng
	Bậc 1
	Của nhân điều dưỡng
	Kỹ thuật điều dưỡng

	4
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Ths RHM
	Bậc 2
	Chuyên khoa RHM
	Thực hành chữa răng, bệnh lý vùng hàm mặt

	5
	Ths Nguyễn Thị Thái
	Bs chuyên khoa RHM
	Bậc 2
	Chuyên khoa RHM
	Bệnh lý răng miệng và kỹ thuật nha khoa dự phòng

	6
	Nguyễn Cao Thắng
	BSCK1
	Bậc 2
	Chuyên khoa RHM
	Tổ chức quản lý phòng răng hàm mặt, Giáo dục nha khoa, chăm sóc sức khỏe răng miệng tại cộng đồng

	7
	Lê Thị Mừng
	Ths Hóa học
	Bậc 2
	Chuyên ngành hóa học
	Vật liệu Nha khoa, sử dụng bảo quản

	8
	Bùi Thị Tuyết Lan 
	Dược sỹ ĐH
	Bậc 2
	Dược học
	Sử dụng bảo quản vật liệu nha khoa

	9
	Nguyễn Văn Thêm
	BS CK2
	Bậc 2
	Giải phẫu
	Giải phẫu răng, Hàm mặt, Mô học răng

	10
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Bs Y học dự phòng
	Bậc 1
	Bác sỹ dự phòng YHCC
	Giáo dục nha khoa

	11
	Nguyễn Đình Bình
	BS đa khoa
	Bậc 1
	Ngoại
	Giải phẫu Hàm mặt cổ, Mô học răng

	12
	Đỗ Viết Dương
	BS YHDP định hướng thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laze, tế bào gốc
	Bậc 1
	Chuyên khoa thẩm mỹ và công nghệ Laze
	Sử dụng bảo quản dụng cụ nha khoa

	13
	Nguyễn Thị Hằng
	Bs YHCT
	Bậc 1
	Bác sỹ 
	Giải phẫu sinh lý


      d). Giáo viên thỉnh giảng : 03 giáo viên

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Đỗ Cao cường
	Cử nhân điều dưỡng
	Bậc 2
	CC hành nghề
	Kỹ thuật điều dưỡng

	2
	Trần Văn Việt
	Bác sỹ
	Bậc 2
	CC hành nghề
	Thực hành chữa răng

	3
	Hoàng Thị Tình
	Bác sỹ YHCT
	Bậc 1
	CC hành nghề
	Giải phẫu mô học răng


	Nơi nhận:
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